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S6:irqr  /TB-DHTDM 	 Binh Throng, ngay,/,4 thong y  nom 2019 

THONG BAO XET TUYEN DAI HQC CHINH QUY 2019 
Bang ket qua ky thi danh gia clang Ityc cua Doi hQc Quoc gia TP. Ho Chi Minh 

D91 1 nom 2019 

Ngay 10/4/2019 Dai hoc Qu6c gia Tp. 1-16 Chi Minh cong b6 ket qua thi danh gia 
nang luc dot 1 (khoa thi ngay 31/3/2019). Thi sinh có the sir dung ket qua nay de tham 
gia xet tuyen vao Twang dai hoc Thu Dau Met. 

1. Thai gian clang 14 xet tuyen: Tir ngay 16/4 den 16/6/2019. 
2. Diem chuAn nhiin h6 so' (diem san): 
- D6i vai nganh dao too gido vien (Gicio dyc Tie'u hoc va nganh Giro dyc Mehl' 

non): Thi sinh phai có tong diem cua bai thi danh gia nang luc dot tir 600 diem tra 
Rieng nganh Gido due Mam non, thi sinh phai so tuyen nang khieu vao ngay 06/7/2019 
tai Truang dai hoc Thit Dau Met) 

- Doi vai cac nganh con lai: Thi sinh phai co tong diem dm bai thi danh gia nang 
luc dot tir 400 diem to. len. 

3. SO luvng nguyen vong: Moi thi sinh &rot clang lcS,  03 nguyen vong va xep theo 
thir tu tru tien tir cao xuong thap. 

4. Hinh thirc dang ky xet tuyen: 
Dang ky xet tuyen bang met trong cac hinh thirc sou: 
* Bang 1( ,  true tiep tai Trung tarn Tuyen sinh, Truang Dai hoc Thu D'Au Met. 
* Dien phial va giri chuyen phat nhanh qua &rang buu dien tai Truang Dai hoc 

Thu Dail Met. 
5. Le phi xet tuyen: 30.000d/lh6 so. 
6. Thai gian cong bo ket qua: Ngay 21/7/2018 (nhirng thi sinh trimg tuyen Truing 

se gin tin nhan tai so dien thoai ma thi sinh da dang k)",). 
7. Me nhOn nh4p hoc: 
- Thai gian nhap hoc: Ngay 23/7 — 27/7/2019; 
- Thi sinh nhap hoc tn..rc tiep tai Truang Dai hoc Thu D'Au Met; 
- HO so nhap hoc: ban chinh Giay chimg nhan ket qua thi danh gia nang luc nom 

2019 dm Dai hoc Quoc c gia Tp. H6 Chi Minh; Ban chinh GiAy chirng nhan ket qua thi 
THPT quoc gia 2019 (neu co); cac gia'y to khac va hoc phi. 

8. Thong tin lien he va nOv hO 
Trung tam Tuyen sinh - Truing Dai hyc Thii Dau MOt. 

Diachi: S6 6 TrAn Van On, phuang Phu Hem, TP. Thu D'Au Met, Binh Duong. 
Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn  Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn  

Dien tho4i: 0274.3835.677- 0274.3844.340 — 0274.3844.341 
Hotline: 0911.022.322 

Nal nhOn: 
- Chu tich HQi dang truing; 
- Cac PhO 1-Ou truing; 
- Cdc dun vi trirc thuOc; 
- Website Trutng; 
- IAru: VT, DTDH, TTTS. 
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UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 

Bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Thông báo số 17  /TB-ĐHTDM, ngày 12 tháng 4 năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một) 
 

Stt Ngành học Mã Ngành Ghi chú 

1 Kế toán 7340301  

2 Quản trị Kinh doanh 7340101  

3 Tài chính - Ngân hàng 7340201  

4 Quản lý Công nghiệp 7510601  

5 Kỹ thuật Xây dựng 7580201  

6 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
 

7520216  

7 Kỹ thuật Điện 7520201  

8 Kỹ thuật Cơ điện tử
 

7520114  

9 Kỹ thuật Phần mềm – Công nghệ Thông tin 7480103  

10 Hệ thống Thông tin – Công nghệ Thông tin 7480104  

11 Kiến trúc 7580101  

12 Thiết kế Đồ họa
 

7210403  

13 Công nghệ Chế biến Lâm sản (Kỹ nghệ gỗ)
 

7549001  

14 
Quy hoạch Vùng và Đô thị 
+ Quy hoạch Đô thị 

+ Quản lý Đô thị 
7580105  

15 Toán học 7460101  

16 Vật lý học 7440102  

17 Hóa học 7440112  

18 Sinh học Ứng dụng 7420203  

19 Khoa học Môi trƣờng 7440301  

20 Quản lý Nhà nƣớc 7310205  

21 Quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng 7850101  

22 Quản lý Đất đai 7850103  

23 Luật 7380101  

24 Ngôn ngữ Anh 7220201  

25 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204  

26 Chính trị học 7310201  

27 Quốc tế học
 

7310601  

28 Tâm lý học
 

7310401  

29 Công tác Xã hội 7760101  

30 Văn hóa học 7229040  

31 Văn học
 

7229030  

32 Địa lý học 7310501  

33 Lịch sử
 

7229010  

34 Giáo dục học 7140101  

35 Giáo dục Mầm non 7140201  

36 Giáo dục Tiểu học 7140202  

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Số phiếu:

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

........................................................................................................................................Giới tính............................................

2. Ngày, tháng và năm sinh

    (Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 đầu ô)             Ngày                          Tháng                                 Năm

3. a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố)..............................................................b) Dân tộc.......................................

4. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (ghi mỗi chữ vào một ô)

5. Hộ khẩu thường trú:                                                          Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng ô sau:

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi rõ tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi rõ mã tỉnh, mã trường):

     Năm lớp 10..............................................................................................................................................

     Năm lớp 11..............................................................................................................................................

     Năm lớp 12..............................................................................................................................................

7. a) Năm tốt nghiệp THPT                             b) Xếp loại học lực năm lớp 12...............

8. Đối tượng ưu tiên: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

9. Khu vực ưu tiên:Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3

10. Điện thoại di động:...................................................Email.................................................................

11. Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã (phường)

Mã tỉnh (Tp) Mã Trường

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Dành cho Phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM)

MÃ TRƯỜNG: TDM

Thứ tự Mã ngành Tên ngành Tổng điểm bài thi ĐGNL

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày.........tháng.......năm 20.....

CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH

Mẫu số: 01

Số báo danh thi THPT Quốc gia 2019 (Nếu có)

01

02

03

Số báo danh thi ĐGNL 2019


